PHỤ LỤC SỐ 01
Thống kê kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Cơ chế phối hợp

---------

	TT
	Hình thức phổ biến, quán triệt (Hội nghị, Hội thảo, tuyên truyền, tập huấn, tổ chức bồi dưỡng…)
	Nội dung phổ biến, quán triệt
	Thời gian phổ biến, quán triệt
	Kết quả phổ biến, quán triệt

	
	
	
	
	Số lần
	Số lượt đối tượng tham gia

	
	Không
	
	
	
	

	
	


PHỤ LỤC SỐ 02
Thống kê tình hình, kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện Cơ chế phối hợp 

---------

	STT
	Tên, thể thức văn bản
	Nội dung văn bản
	Thời gian ban hành
	Cơ quan ban hành
	Đối tượng thực hiện
	Kết quả thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Không
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 03
Thống kê các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cơ chế phối hợp
---------

	STT
	Tổng số cuộc 

kiểm tra, giám sát/Tổng số kết luận
	Cấp kiểm tra, giám sát
	Đối tượng

 Kiểm tra, giám sát
	Tổng số kết luận kiểm tra, giám sát 
	Kết quả xử lý
	Kiến nghị xử lý

	
	Không 
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 04

Thống kê kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Cơ chế phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng

---------

	STT
	Nội dung vụ việc
	Cơ quan thụ lý
	Khó khăn, vướng mắc
	Kết quả chỉ đạo xử lý

	
	Không
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 05
Thống kê kết quả phát hiện, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đến cơ quan điều tra có thẩm quyền qua công tác thanh tra của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra(
) theo Cơ chế phối hợp
---------
	STT
	Số vụ việc/Số cuộc thanh tra/số kết luận thanh tra
	Số vụ việc phát hiện, chuyển ngay đến CQĐT trong quá trình thanh tra
	Số vụ việc phát hiện, chuyển đến CQĐT sau khi kết thúc quá trình thanh tra
	Số vụ không kiến nghị khởi tố,

không chuyển CQĐT, không xử lý hoặc chuyển cơ quan khác
	Số vụ việc có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa rõ dấu hiệu tội phạm đã chuyển CQĐT
	Kết quả giải quyết của các cơ quan điều tra

	
	Số vụ việc

(Tóm tắt nội dung)
	Số cuộc thanh tra/số kết luận thanh tra
	Số vụ việc
	CQĐT đã tiếp nhận 
	Số vụ việc (tóm tắt nội dung)
	CQĐT đã tiếp nhận
	Số vụ việc (tóm tắt nội dung)
	Lý do không kiến nghị, không chuyển, không xử lý…
	Số vụ việc (tóm tắt nội dung)
	Lý do chuyển
	Ra QĐ khởi tố vụ án (vụ/bị can)
	Ra QĐ không khởi tố (vụ/căn cứ)
	Xử lý khác/lý do
	Số vụ thông báo/số vụ không thông báo kết quả; cơ quan ĐT tiếp nhận

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	01
	UBND thành phố đã chuyển 01 vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn mô hình nuôi lợn tập trung tại HTX An Hồng, xã Quảng Lạc do vi phạm nghiêm trọng quy định đấu thầu. 
	13/14
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Cơ quan cảnh sát điều tra chưa có kết luận.



PHỤ LỤC SỐ 06
Thống kê kết quả phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm (thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên) đến Ủy ban kiểm tra các cấp qua công tác thanh tra của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra(
) theo Cơ chế phối hợp
---------
	STT
	Số vụ việc/Số cuộc thanh tra; kết luận thanh tra
	Số vụ việc phát hiện, chuyển ngay đến UBKT trong quá trình thanh tra
	Số vụ việc phát hiện, chuyển đến UBKT sau khi kết thúc quá trình thanh tra
	Số vụ việc có dấu hiệu vi phạm không chuyển
	Việc thông báo kết quả xử lý của Ủy ban kiểm tra từng cấp

	
	Số vụ việc

(Tóm tắt nội dung)
	Số cuộc thanh tra; kết luận thanh tra
	Số vụ việc
	UBKT đã tiếp nhận
	Số vụ việc
	UBKT đã tiếp nhận
	Số vụ việc
	cơ quan thanh tra/Lý do không chuyển
	Số vụ việc đã thông báo
	Số vụ việc không thông báo

	
	
	
	Tóm tắt nội dung vụ việc
	Số tổ chức đảng/số đảng viên có dấu hiệu vi phạm
	
	Tóm tắt nội dung vụ việc
	Số tổ chức đảng/số đảng viên có dấu hiệu vi phạm
	
	Tóm tắt nội dung vụ việc
	
	Số vụ việc
	Ủy ban kiểm tra tiếp nhận
	Số vụ việc
	Ủy ban kiểm tra tiếp nhận

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	
	Không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 7
Thống kê kết quả thực hiện chế độ báo cáo(
) theo Cơ chế phối hợp khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

------

	STT
	Tổng số vụ việc có dấu hiệu vi phạm/tổng số tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm
	Số cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trao đổi, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương
	Số cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện quản lý của cấp ủy cấp tỉnh và tương đương đã trao đổi, báo cáo Thường trực cấp ủy cấp tỉnh và tương đương, thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	Số cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện quản lý của cấp ủy cấp huyện và tương đương đã trao đổi, báo cáo Thường trực cấp ủy cấp
	Số cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý chưa trao đổi, báo cáo

	
	Số vụ việc

(tóm tắt nội dung)
	Số tổ chức đảng/đảng viên có dấu hiệu vi phạm
	Số vụ việc

(tóm tắt nội dung)
	Số tổ chức đảng/đảng viên có dấu hiệu vi phạm
	Số vụ việc

(tóm tắt nội dung)
	Số tổ chức đảng/đảng viên có dấu hiệu vi phạm
	Số vụ việc

(tóm tắt nội dung)
	Số tổ chức đảng/đảng viên có dấu hiệu vi phạm
	Số vụ việc

(tóm tắt nội dung)
	Số cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thuộc diện BCT, BBT quản lý
	Thuộc diện cấp ủy cấp tỉnh và tương đương quản lý
	Thuộc diện cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số cán bộ, đảng viên
	Lý do chưa báo cáo
	Số cán bộ, đảng viên
	Lý do chưa báo cáo
	Số cán bộ, đảng viên
	Lý do chưa báo cáo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	
	Không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	


(�) Quy định tại Điều 4 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 9 Luật Thanh tra năm 2022. 


(�) Quy định tại Điều 4 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 9 Luật Thanh tra năm 2022.  


(�) Thống kê kết quả thực hiện chế độ báo cáo của từng cơ quan chức năng: Ủy ban kiểm tra thuộc cấp ủy các cấp có thẩm quyền quản lý, quyết định đối với cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ tại Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra theo quy định tại Điều 4 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 9 Luật Thanh tra năm 2022; Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Bộ Quốc phòng; các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân (cả CQĐT VKS quân sự TW), trong Công an nhân dân, Cơ quan điều tra VKSNDTC; các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt điều tra, gồm: Bộ đội biên phòng, các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; Hải quan, Kiểm lâm; các cơ quan trong Công an nhân dân được giao tiến hành một số hoạt động điều tra); Viện kiểm sát nhân dân các cấp, VKS quân sự các cấp; Tòa án nhân dân các cấp, Tòa án quân sự các cấp; Cơ quan thi hành án dân sự các cấp, cơ quan THA các cấp trong Quân đội.   





